
STT Số báo danh Khu vực Tỉnh/TP Họ và tên Năm sinh Giới tính Dân tộc Lớp, trường Bảng thi Ghi chú

Miền Bắc Bắc Giang Nguyễn Bá Tùng Lâm 2013 Nam Kinh Lớp 5A2, trường Tiểu học Chu Điện, tỉnh Bắc Giang D2

Miền Bắc Bắc Giang Nguyễn Việt Phong 2013 Nam Kinh Lớp 5A2, trường Tiểu học Chu Điện, tỉnh Bắc Giang D2

Miền Bắc Bắc Giang Nguyễn Minh Vân 2013 Nữ Kinh Lớp 5A4, trường Tiểu học Đông Thành, tỉnh Bắc Giang D2

Miền Bắc Bắc Giang Đỗ Minh Khoa 2013 Nam Kinh Lớp 5A4, trường Tiểu học Đông Thành, tỉnh Bắc Giang D2

3 KV24D2_003 Miền Bắc Bắc Giang Trần Chu Lai 2013 Nam Kinh Lớp 5A3, trường Tiểu học Lê Lợi, tỉnh Bắc Giang D2

4 KV24D2_004 Miền Bắc Bắc Ninh Nguyễn Văn Vũ Phong 2012 Nam Kinh Lớp 6A1, trường TH&THCS Hoàng Hoa Thám, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh D2

Miền Bắc Hà Nam Trần Bảo Châu 2010 Nữ Kinh Lớp 8A4, trường THCS Trần Phú, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam D2

Miền Bắc Hà Nam Phạm Ngọc An Bình 2011 Nam Kinh Lớp 7A7, trường THCS Trần Phú, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam D2

Miền Bắc Hà Nam Trần Đức Anh 2011 Nam Kinh Lớp 7A6, trường THCS Trần Quốc Toản, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam D2

Miền Bắc Hà Nam Đinh Trâm Anh 2011 Nữ Kinh Lớp 7A4 , trường THCS Trần Quốc Toản, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam D2

Miền Bắc Hà Nam Đỗ Xuân Hùng 2010 Nam Kinh Lớp 8G, trường THCS Lê Hồng Phong, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam D2

Miền Bắc Hà Nam Hoàng Mai Phương Thúy 2010 Nữ Kinh Lớp 8G, trường THCS Lê Hồng Phong, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam D2

8 KV24D2_008 Miền Bắc Hà Nội Nguyễn Đình Hưng 2012 Nam Kinh Lớp 6B, trường THCS Nguyễn Du, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội D2

9 KV24D2_009 Miền Bắc Hà Nội Lê Huy Minh Quang 2011 Nam Kinh Lớp 7G0, trường THCS - THPT Newton, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội D2

10 KV24D2_010 Miền Bắc Hà Nội Lã Hải Nam 2011 Nam Kinh Lớp 7A3, trường THCS Láng Thượng, quận Đống Đa, TP Hà Nội D2

Miền Bắc Hà Nội Hoàng Đức Huy 2010 Nam Kinh Lớp 8V1, trường TH và THCS Victoria Thăng Long, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội D2

Miền Bắc Hà Nội Trần Viết Hiếu 2010 Nam Kinh Lớp 8V1, trường Tiểu học và THCS Victoria Thăng Long, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội D2

Miền Bắc Hà Nội Nguyễn Đình Minh Đức 2011 Nam Kinh Lớp 7A2, trường THCS Chu Văn An, quận Long Biên, TP Hà Nội D2

Miền Bắc Hà Nội Vũ Mỹ Tuệ 2011 Nữ Kinh Lớp 7A2, trường THCS Chu Văn An, quận Long Biên, TP Hà Nội D2

13 KV24D2_013 Miền Bắc Hà Nội Đỗ Thành Vinh 2012 Nam Kinh Lớp 6A11, trường THCS Dịch Vọng, quận Cấu Giấy, TP Hà Nội D2

14 KV24D2_014 Miền Bắc Hà Nội Nguyễn Đức Nhân 2010 Nam Kinh Lớp 8A1, trường THCS Minh Trí, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội D2

Miền Bắc Hà Nội Bùi Anh Quân 2012 Nam Kinh Lớp 6A1, trường THCS Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình, TP Hà Nội D2

Miền Bắc Hà Nội Nguyễn Thế Phong 2012 Nam Kinh Lớp 6A3, trường THCS Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình, TP Hà Nội D2

16 KV24D2_016 Miền Bắc Hà Nội Lê Tùng Anh 2011 Nam Kinh Lớp 7A2, trường THCS Nam Trung Yên, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội D2

Miền Bắc Hải Phòng Nguyễn Tài Gia Bảo 2010 Nam Kinh Lớp 8B11,trường THCS Ngô Quyền, quận Lê Chân, TP Hải Phòng D2

Miền Bắc Hải Phòng Nguyễn Tài Gia Vỹ 2012 Nam Kinh Lớp 6D5, trường THCS Ngô Quyền, quận Lê Chân, TP Hải Phòng D2

Miền Bắc Hải Phòng Bùi Bảo Nam 2010 Nam Kinh Lớp 8A, Tiểu học & THCS Tân Thành, quận Dương Kinh, TP Hải Phòng D2

Miền Bắc Hải Phòng Ngô Như Quảng Anh 2011 Nam Kinh Lớp 7A, Tiểu học & THCS Tân Thành, quận Dương Kinh, TP Hải Phòng D2

Miền Bắc Hải Phòng Nguyễn Đăng Phúc 2011 Nam Kinh Lớp 7A2, trường TH-THCS-THPT Vinschool Imperia, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng D2

Miền Bắc Hải Phòng Đặng Nhật Đăng Khoa 2011 Nam Kinh Lớp 7A2, trường TH-THCS-THPT Vinschool Imperia, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng D2

Miền Bắc Hải Phòng Phạm Đỗ Thanh Lâm 2010 Nam Kinh Lớp 8A3, trường TH-THCS-THPT Vinschool Imperia, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng D2

Miền Bắc Hải Phòng Vũ Nam Khánh 2010 Nam Kinh Lớp 8A3, trường TH-THCS-THPT Vinschool Imperia, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng D2

Miền Bắc Hải Phòng Nguyễn Duy Khánh 2010 Nam Kinh Lớp 8A4, trường THCS Lại Xuân, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng D2

Miền Bắc Hải Phòng Đinh Trọng Đức 2010 Nam Kinh Lớp 8A4, trường THCS Lại Xuân, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng D2

Miền Bắc Hưng Yên Hoàng Trần Mai Hoa 2009 Nữ Kinh Lớp 9A trường THCS Đa Lộc, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên D2

Miền Bắc Hưng Yên Nguyễn Minh Thư 2009 Nữ Kinh Lớp 9A trường THCS Đa Lộc, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên D2

23 KV24D2_023 Miền Bắc Sơn La Nguyễn Đức Thành 2009 Nam Kinh Lớp 9A, trường TH, trường THCS&THPT Chu Văn An, TP Sơn La, tỉnh Sơn La D2

24 KV24D2_024 Miền Bắc Sơn La Nguyễn Lê Trí Đạt 2012 Nam Kinh Lớp 6A, trường TH, trường THCS&THPT Chu Văn An, TP Sơn La, tỉnh Sơn La D2

25 KV24D2_025 Miền Bắc Sơn La Nguyễn Quốc Bảo 2012 Nam Kinh Lớp 6B, trường TH, trường THCS&THPT Chu Văn An, TP Sơn La, tỉnh Sơn La D2

Miền Bắc Thái Bình Nguyễn Ngọc Phúc 2010 Nam Kinh Lớp 8A6 trường THCS Kỳ Bá, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình D2

Miền Bắc Thái Bình Đinh Gia Bảo 2010 Nam Kinh Lớp 8A6 trường THCS Kỳ Bá, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình D2

27 KV24D2_027 Miền Bắc Thái Bình Nguyễn Hữu Hoàng Anh 2010 Nam Kinh Lớp 8B, trường TH&THCS Thái Hưng, huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình D2

Miền Bắc Thái Bình Nguyễn Ngọc Bích 2010 Nữ Kinh Lớp 8A trường TH&THCS Nguyên Xá, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình D2

Miền Bắc Thái Bình Phạm Khánh Huyền 2011 Nữ Kinh Lớp 7A trường TH&THCS Nguyên Xá, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình D2

Miền Bắc Thí sinh tự do Đặng Khánh Linh 2010 Nữ Kinh Lớp 8C3, trường THCS Mạo Khê I, phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh D2

Miền Bắc Thí sinh tự do Hoàng Khánh Toàn 2010 Nam Kinh Lớp 8C3, trường THCS Mạo Khê I, phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh D2
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STT Số báo danh Khu vực Tỉnh/TP Họ và tên Năm sinh Giới tính Dân tộc Lớp, trường Bảng thi Ghi chú

Miền Bắc Thí sinh tự do Bùi Hà Linh 2010 Nữ Kinh Lớp 8C1, trường THCS Kim Sơn, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh D2

Miền Bắc Thí sinh tự do Đỗ Minh Tuấn 2010 Nam Kinh Lớp 8C1, trường THCS Kim Sơn, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh D2

31 KV24D2_031 Miền Bắc Thí sinh tự do Nguyễn Thế Chương 2011 Nam Kinh Lớp 7C, trường Trung Học Cơ Sở Tô Hoàng, Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội D2

Miền Bắc Thí sinh tự do Mai Ngọc Đức Anh 2011 Nam Kinh Lớp 7B3, trường THCS Mạo Khê I, phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh D2

Miền Bắc Thí sinh tự do Vũ Lâm Gia Bảo 2011 Nam Kinh Lớp 7B3, trường THCS Mạo Khê I, phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh D2

Miền Bắc Thí sinh tự do Phạm Văn Minh Quân 2012 Nam Kinh Lớp 6A1, trường THCS FPT, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam D2

Miền Bắc Thí sinh tự do Nguyễn Đức Thành 2012 Nam Kinh Lớp 6A1, trường THCS FPT, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam D2

34 KV24D2_034 Miền Trung Đà Nẵng Hoàng Minh 2010 Nam Kinh Lớp 8/10, trường THCS Tây Sơn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng D2

Miền Trung Đà Nẵng Lê Phú Khánh 2010 Nam Kinh Lớp 8/7, trường THCS Huỳnh Thúc Kháng, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng D2

Miền Trung Đà Nẵng Nguyễn Hữu Nhật Long 2012 Nam Kinh Lớp 6/1, trường THCS Huỳnh Thúc Kháng, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng D2

Miền Trung Đà Nẵng Trần Khắc Thắng 2010 Nam Kinh Lớp 8/1, trường THCS Trần Quý Cáp, quận Cẩm Lệ, TP  Đà Nẵng D2

Miền Trung Đà Nẵng Nguyễn Hữu Kim Hân 2009 Nam Kinh Lớp 9/5, trường THCS Trần Quý Cáp, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng D2

Miền Trung Đà Nẵng Nguyễn Huyền Trâm 2009 Nữ Kinh Lớp 9/2, trường THCS Huỳnh Bá Chánh, quận Ngũ Hành Sơn, TP  Đà Nẵng D2

Miền Trung Đà Nẵng Huỳnh Bá Anh Khoa 2009 Nam Kinh Lớp 9/4, trường THCS Huỳnh Bá Chánh, quận Ngũ Hành Sơn, TP  Đà Nẵng D2

Miền Trung Đà Nẵng Nguyễn Thành Long 2011 Nam Kinh Lớp 7A10, trường Tiểu học, Trung học cơ sở và THPT FPT, quận Ngũ Hành Sơn, TP  Đà Nẵng D2

Miền Trung Đà Nẵng Nguyễn Hoàng Tuệ Nhi 2010 Nữ Kinh Lớp 8A4, trường Tiểu học, Trung học cơ sở và THPT FPT, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng D2

Miền Trung Đà Nẵng Ngô Tiến Dũng 2009 Nam Kinh Lớp 9/2, trường THCS Lê Độ, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng D2

Miền Trung Đà Nẵng Lê Hoàng Hạo Nhiên 2009 Nam Kinh Lớp 9/2, trường THCS Lê Độ, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng D2

Miền Trung Đà Nẵng Mai Lê Tuấn 2010 Nam Kinh Lớp 8/2, trường THCS Lê Độ, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng D2

Miền Trung Đà Nẵng Hoàng Hữu Phúc 2010 Nam Kinh Lớp 8/2, trường THCS Lê Độ, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng D2

Miền Trung Đà Nẵng Trần Anh Tú 2010 Nam Kinh Lớp 8/1, trường THCS Lê Độ, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng D2

Miền Trung Đà Nẵng Nguyễn Huỳnh Anh Phúc 2009 Nam Kinh Lớp 9/2, trường THCS Lê Độ, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng D2

Miền Trung Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Diệp Khanh 2011 Nữ Kinh Lớp 7A2, trường Tiểu học, trường THCS và THPT FPT, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng D2

Miền Trung Đà Nẵng Võ Nguyễn Minh Hoàng 2011 Nam Kinh Lớp 7A6, trường Tiểu học, trường THCS và THPT FPT, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng D2

Miền Trung Đà Nẵng Trần Võ Quốc Huy 2009 Nam Kinh Lớp 9/3, trường THCS Lê Độ, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng D2

Miền Trung Đà Nẵng Nguyễn Tuấn Danh Khoa 2009 Nam Kinh Lớp 9/1, trường THCS Lê Độ, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng D2

44 KV24D2_044 Miền Trung Gia Lai Trần Đăng Khôi 2012 Nam Kinh Lớp 6B, trường THCS Thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai D2

Miền Trung Hà Tĩnh Lê Thời Trí Dũng 2011 Nam Kinh Lớp 7A, trường THCS Nguyễn Du, tỉnh Hà Tĩnh D2

Miền Trung Hà Tĩnh Diệp Phan Bảo Thiên 2012 Nam Kinh Lớp 6K, trường THCS Nguyễn Du, tỉnh Hà Tĩnh D2

Miền Trung Khánh Hòa Hà Trần Bảo Tiên 2010 Nữ Kinh Lớp 8/5, trường THCS Trần Nhân Tông, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa D2

Miền Trung Khánh Hòa Hà Trần Bảo Trân 2010 Nữ Kinh Lớp 8/5, trường THCS Trần Nhân Tông, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa D2

Miền Trung Lâm Đồng Nguyễn Minh Quân 2012 Nam Kinh Lớp 6A5, trường THCS Hùng Vương, TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng D2

Miền Trung Lâm Đồng Nguyễn Thị Minh Thư 2012 Nữ Kinh Lớp 6A5, trường THCS Hùng Vương, TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng D2

Miền Trung Lâm Đồng Phạm Ngọc Như Quỳnh 2010 Nữ Kinh Lớp 8A2, trường THCS Bình Thạnh, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng D2

Miền Trung Lâm Đồng Trần Hoàng Minh Đức 2011 Nam Kinh Lớp 7A2, trường THCS Bình Thạnh, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng D2

Miền Trung Lâm Đồng Nguyễn Ngọc Anh Thư 2010 Nữ Kinh Lớp 8A4, trường THCS Đồng Nai, huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng D2

Miền Trung Lâm Đồng Nguyễn Gia Bảo 2009 Nam Kinh Lớp 9A1, trường THCS Đồng Nai, huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng D2

Miền Trung Lâm Đồng Trần Minh Hải 2012 Nam Kinh Lớp 6A6, trường THCS Nguyễn Du,TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng D2

Miền Trung Lâm Đồng Nguyễn Gia Huy 2012 Nam Kinh Lớp 6A6, trường THCS Nguyễn Du, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng D2

Miền Trung Lâm Đồng Hoàng Khánh Huyền 2009 Nữ Kinh Lớp 9/1, trường THCS Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng D2

Miền Trung Lâm Đồng Võ Trần Khôi 2009 Nam Kinh Lớp 9/1, trường THCS Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng D2

52 KV24D2_052 Miền Trung Nghệ An Nguyễn Hữu Minh Quang 2011 Nam Kinh Lớp 7A, trường THCS Tôn Quang Phiệt, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An D2

Miền Trung Phú Yên Đặng Kỳ Anh 2009 Nam Kinh Lớp 9A, trường THCS Phan Lưu Thanh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên D2

Miền Trung Phú Yên Lương Minh Hoàng 2009 Nam Kinh Lớp 9A, trường THCS Phan Lưu Thanh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên D2

54 KV24D2_054 Miền Trung Phú Yên Nguyễn Bùi Duy Phương 2012 Nam Kinh Lớp 6A, trường THCS Nguyễn Hồng Sơn, tỉnh Phú Yên D2

Miền Trung Phú Yên Nguyễn Khải Huyền 2009 Nữ Kinh Lớp 9A, trường THCS Đinh Tiên Hoàng, tỉnh Phú Yên D2

Miền Trung Phú Yên Nguyễn Quang Huy 2009 Nam Kinh Lớp 9C, trường THCS Đinh Tiên Hoàng, tỉnh Phú Yên D2

Miền Trung Quảng Nam Lê Công Khánh Duy 2009 Nam Kinh Lớp 9/8, trường THCS Nguyễn Trãi, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam D2

Miền Trung Quảng Nam Nguyễn Thanh Gia Bảo 2010 Nam Kinh Lớp 8/5, trường THCS Nguyễn Trãi, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam D2

Miền Trung Thừa Thiên - Huế Nguyễn Hữu Nhật Quang 2011 Nam Kinh Lớp 7/3, trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế D2

Miền Trung Thừa Thiên - Huế Trần Quang Long 2011 Nam Kinh Lớp 7/3, trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế D2

Miền Trung Thí sinh tự do Đặng Đông Chung 2010 Nam Kinh Lớp 8/6, trường THCS Nguyễn Huệ, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng D2

Miền Trung Thí sinh tự do Lê Việt Thái 2010 Nam Kinh Lớp 8/6, trường THCS Nguyễn Huệ, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng D2

59 KV24D2_059 Miền Trung Thí sinh tự do Huỳnh Minh Triết 2009 Nam Kinh Lớp 9/5, trường THCS Phan Đình Phùng, Phường Thanh Khê Đông, Quận Thanh Khê, Thành Phố Đà Nẵng D2
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STT Số báo danh Khu vực Tỉnh/TP Họ và tên Năm sinh Giới tính Dân tộc Lớp, trường Bảng thi Ghi chú

Miền Trung Thí sinh tự do Lê Phước Minh Huy 2011 Nam Kinh Lớp 7A8, trường THCS FPT, thành phố Đà Nẵng D2

Miền Trung Thí sinh tự do Nguyễn Tuấn Minh 2011 Nam Kinh Lớp 7A1, trường THCS FPT, thành phố Đà Nẵng D2

Miền Trung Thí sinh tự do Doãn Đức Hoàng Phúc 2011 Nam Kinh Lớp 7/2, trường THCS Lê Độ, Sơn Trà, Đà Nẵng D2

Miền Trung Thí sinh tự do Nguyễn Khánh Hoàng 2011 Nam Kinh Lớp 7/2, trường THCS Lê Độ, Sơn Trà, Đà Nẵng D2

62 KV24D2_062 Miền Nam An Giang Nguyễn Minh Hiển 2009 Nam Kinh Lớp 9A7, trường THCS Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang D2

Miền Nam Bạc Liêu Phan Lê Anh Khoa 2010 Nam Kinh Lớp 8A, trường THCS Lê Hồng Phong, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu D2

Miền Nam Bạc Liêu Cao Nhật Duy 2010 Nam Kinh Lớp 8A, trường THCS Lê Hồng Phong, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu D2

64 KV24D2_064 Miền Nam Bạc Liêu Lâm Gia Phúc 2010 Nam Kinh Lớp 8A, trường THCS Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu D2

65 KV24D2_065 Miền Nam Bến Tre Lê Vy 2010 Nữ Kinh Lớp 8/1, trường THCS TT Thạnh Phú, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre D2

66 KV24D2_066 Miền Nam Bến Tre Nguyễn Ngọc Phương Ngân 2012 Nữ Kinh Lớp 6/4, trường THCS Sơn Đông, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre D2

67 KV24D2_067 Miền Nam Bến Tre Phạm Minh Thùy 2009 Nữ Kinh Lớp 9/1, trường THCS Phú Phụng, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre D2

68 KV24D2_068 Miền Nam Bình Dương Trần Phan Phương An 2010 Nữ Kinh Lớp 8TC1, trường THCS Phú Long, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương D2

69 KV24D2_069 Miền Nam Bình Dương Nguyễn Minh Khiết 2011 Nam Kinh Lớp 7N1, trường THCS Trần Đại Nghĩa, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương D2

Miền Nam Bình Dương Phạm Đinh Gia Hân 2009 Nữ Kinh Lớp 9A1, trường THCS Trịnh Hoài Đức, TP Bình Dương, tỉnh Bình Dương D2

Miền Nam Bình Dương Lai Nhật Khánh Vy 2009 Nữ Kinh Lớp 9A1, trường THCS Trịnh Hoài Đức, TP Bình Dương, tỉnh Bình Dương D2

Miền Nam Bình Dương Đặng Ngọc Trường 2009 Nam Kinh Lớp 9TA, trường THCS Bình Chuẩn, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương D2

Miền Nam Bình Dương Lâm Nhật Hào 2010 Nam Kinh Lớp 8TA, trường THCS Bình Chuẩn, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương D2

Miền Nam Cần Thơ Lê Trần Thái An 2009 Nam Kinh Lớp 9A2 Trường THCS Thốt Nốt, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ D2

Miền Nam Cần Thơ Nguyễn Mai Tuệ Lâm 2009 Nữ Kinh Lớp 9A2 Trường THCS Thốt Nốt, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ D2

Miền Nam Cần Thơ Chiêm Yến Nhi 2010 Nữ Kinh Lớp 8A3, trường THCS Nhơn Nghĩa, huyện Phóng Điền, TP Cần Thơ D2

Miền Nam Cần Thơ Nguyễn Phước Lộc 2010 Nam Kinh Lớp 8A3, trường THCS Nhơn Nghĩa, huyện Phóng Điền, TP Cần Thơ D2

74 KV24D2_074 Miền Nam Cần Thơ Nguyễn Lê Lâm Khang 2010 Nam Kinh Lớp 8A3, trường THCS Đoàn Thị Điểm, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ D2

75 KV24D2_075 Miền Nam Cần Thơ Trần Thị Ngọc Anh 2011 Nữ Kinh Lớp 7A2, trường THCS Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ D2

76 KV24D2_076 Miền Nam Cần Thơ Nguyễn Huỳnh Danh Trạng 2010 Nam Kinh Lớp 8A1, trường THCS Trần Ngọc Quế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ D2

Miền Nam Đồng Nai Đoàn Phạm Thế Trung 2009 Nam Kinh Lớp 9/8, trường THCS Phan Bội Châu, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. D2

Miền Nam Đồng Nai Trần Gia Thịnh 2009 Nam Kinh Lớp 9/8, trường THCS Phan Bội Châu, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. D2

Miền Nam Đồng Nai Hoàng Lê Vân Hà 2012 Nữ Kinh Lớp 6/2, trường THCS Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. D2

Miền Nam Đồng Nai Bùi Ngọc Bình Minh 2010 Nữ Kinh Lớp 8/2, trường THCS Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai D2

Miền Nam Đồng Nai Nguyễn Hữu Phước 2009 Nam Kinh Lớp 9/3, trường THCS Tân Hiệp, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. D2

Miền Nam Đồng Nai Phạm Quốc Duy 2009 Nam Kinh Lớp 9/3, trường THCS Tân Hiệp, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. D2

80 KV24D2_080 Miền Nam Đồng Nai Trần Đức Chính 2010 Nam Kinh Lớp 8A3, trường THCS Phương Lâm, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai D2

Miền Nam Đồng Nai Hồ Huỳnh Diệu Linh 2010 Nữ Kinh Lớp 8/3, trường THCS Tân Hiệp, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. D2

Miền Nam Đồng Nai Lê Trần Hà Vy 2010 Nữ Kinh Lớp 8/1, trường THCS Tân Hiệp, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. D2

Miền Nam Hậu Giang Đặng Thị Ngọc Hân 2009 Nữ Kinh Lớp 9A1, trường THCS Lê Hồng Phong, thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang D2

Miền Nam Hậu Giang Nguyễn Hoàng Sang 2009 Nam Kinh Lớp 9A1, trường THCS Lê Hồng Phong, thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang D2

Miền Nam Hậu Giang Nguyễn Thanh Toàn 2010 Nam Kinh Lớp 8A1, trường THCS Võ Thị Sáu, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang D2

Miền Nam Hậu Giang Huỳnh Nguyễn Quốc Thịnh 2010 Nam Kinh Lớp 8A1, trường THCS Võ Thị Sáu, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang D2

Miền Nam Hậu Giang Lê Đồng Ân 2010 Nữ Kinh Lớp 8A8, trường Phổ thông Dân tộc nội trú Him Lam, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang D2

Miền Nam Hậu Giang Trần Huỳnh Trí Vĩ 2011 Nam Kinh Lớp 7A2, trường Phổ thông Dân tộc nội trú Him Lam, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang D2

Miền Nam Hậu Giang Mai Nguyễn Gia Mỹ 2009 Nữ Kinh Lớp 9A11, trường THCS Thuận An, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang D2

Miền Nam Hậu Giang Quách Nguyễn Bảo Thy 2010 Nữ Kinh Lớp 8A5, trường THCS Thuận An, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang D2

Miền Nam Hậu Giang Lê Thị Như Quỳnh 2009 Nữ Kinh Lớp 9A3, trường THCS Trường Long Tây, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang D2

Miền Nam Hậu Giang Nguyễn Hoài Trung 2010 Nam Kinh Lớp 8A4, trường THCS Trường Long Tây, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang D2

87 KV24D2_087 Miền Nam Sóc Trăng Huỳnh Long Quyền Lực 2012 Nam Kinh Lớp 6A1, trường Tiểu học và THCS Long Bình, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng D2

Miền Nam TP. Hồ Chí Minh Đặng Vũ Thụy Quỳnh Giao 2010 Nữ Kinh Lớp 8/1, trường THCS Cách Mạng Tháng Tám , quận 10, TP. Hồ Chí Minh D2

Miền Nam TP. Hồ Chí Minh Phạm Quỳnh Như 2009 Nữ Kinh Lớp 9/2, trường THCS Cách Mạng Tháng Tám, quận 10, TP. Hồ Chí Minh D2

Miền Nam TP. Hồ Chí Minh Đỗ Minh Huy 2010 Nam Kinh Lớp 8/1, trường THCS Cách Mạng Tháng Tám , quận 10, TP. Hồ Chí Minh D2

Miền Nam TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Quí 2010 Nam Kinh Lớp 8/1, trường THCS Cách Mạng Tháng Tám, quận 10, TP. Hồ Chí Minh D2

Miền Nam TP. Hồ Chí Minh Đào Ngọc Trâm Anh 2011 Nữ Kinh Lớp 7/5, trường THCS Nguyễn Tri Phương, quận 10, TP. Hồ Chí Minh D2

Miền Nam TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Long 2011 Nam Kinh Lớp 7/5, trường THCS Nguyễn Tri Phương, quận 10, TP. Hồ Chí Minh D2

91 KV24D2_091 Miền Nam TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Bảo Anh 2011 Nam Kinh Lớp 7/8, trường THCS Lý Tự Trọng, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh D2

Miền Nam TP. Hồ Chí Minh Đỗ Chí Hiếu 2010 Nam Kinh Lớp 8A6, trường THCS Phú Mỹ, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh D2

Miền Nam TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Long Phát 2010 Nam Kinh Lớp 8A1, trường THCS Phú Mỹ, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh D2
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Miền Nam TP. Hồ Chí Minh Lê Bảo Nghi 2010 Nữ Kinh Lớp 8A1, trường THCS Thoại Ngọc Hầu, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh D2

Miền Nam TP. Hồ Chí Minh Lưu Tuấn Thành 2010 Nam Hoa Lớp 8A1, trường THCS Thoại Ngọc Hầu, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh D2

Miền Nam TP. Hồ Chí Minh Huỳnh Hạo Long 2010 Nam Kinh Lớp 8/2, trường THCS Lý Tự Trọng, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh D2

Miền Nam TP. Hồ Chí Minh Trịnh Lê Minh Quân 2010 Nam Kinh Lớp 8/2, trường THCS Lý Tự Trọng, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh D2

95 KV24D2_095 Miền Nam TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Nam Hưng 2011 Nam Kinh Lớp 7A5, trường THCS, THPT Đinh Thiện Lý, quận 7, TP. Hồ Chí Minh D2

96 KV24D2_096 Miền Nam TP. Hồ Chí Minh Phạm Trần Tuấn Kiệt 2012 Nam Kinh Lớp 6/8, trường THCS Thị trấn 2, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh D2

Miền Nam TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Chí Thanh 2010 Nam Kinh Lớp 8AIMS, trường TH, trường THCS, THPT Albert Einstein, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh D2

Miền Nam TP. Hồ Chí Minh Phan Lê Bảo Trân 2009 Nữ Kinh Lớp 9, trường TH, trường THCS, THPT Albert Einstein, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh D2

Miền Nam Trà Vinh Nguyễn Phước Tâm 2009 Nam Kinh Lớp 9/2, trường THCS An Quảng Hữu, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh D2

Miền Nam Trà Vinh Nguyễn Khánh 2009 Nam Kinh Lớp 9/2, trường THCS An Quảng Hữu, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh D2

Miền Nam Vĩnh Long Trần Ngọc Như Ý 2010 Nữ Kinh Lớp 8/2, trường THCS Lưu Văn Mót, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long D2

Miền Nam Vĩnh Long Điều Tiến Thịnh 2010 Nam Kinh Lớp 8/2, trường THCS Lưu Văn Mót, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long D2

100 KV24D2_100 Miền Nam Vĩnh Long Lý Cao Nguyên 2009 Nam Kinh Lớp 9a5, trường THCS Thành Đông, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long D2

Miền Nam Vĩnh Long Đỗ Thiết Trụ 2009 Nam Kinh Lớp 9/1, trường THCS Lưu Văn Mót, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long D2

Miền Nam Vĩnh Long Bạch Phương Anh 2009 Nữ Kinh Lớp 9/1, trường THCS Lưu Văn Mót, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long D2

Miền Nam Thí sinh tự do Vũ Trí Việt 2010 Nam Kinh Lớp 8/1, trường THCS Nguyễn Du, Quận 1, TP Hồ Chí Minh D2

Miền Nam Thí sinh tự do Vũ Đăng Khoa 2011 Nam Kinh Lớp 7/1, trường THCS Nguyễn Du, Quận 1, TP Hồ Chí Minh D2

Miền Nam Thí sinh tự do Ngô Trần Quốc Bảo 2009 Nam Kinh Lớp 9A5, trường THCS Phú Thạnh, Huyện Phú Tân, Tỉnh An Giang D2

Miền Nam Thí sinh tự do Ngô Tấn Thịnh 2011 Nam Kinh Lớp 7A3, trường THCS Phú Thạnh, huyện Phú Tân, Tỉnh An Giang D2

104 KV24D2_104 Miền Nam Thí sinh tự do Nguyễn Minh Khôi 2010 Nam Kinh Lớp 8A5, trường Phổ Thông Dân Tộc Nội Trú Him Lam D2

105 KV24D2_105 Miền Nam Thí sinh tự do Nguyễn Trần Hữu Trí 2012 Nam Kinh Lớp 6/4 trường THCS Võ Nguyên Giáp D2

Miền Nam Thí sinh tự do Lê Thị Thanh Ngân 2010 Nữ Kinh Lớp 8/4 , trường THCS Nguyễn Tri Phương , Quận 10 , TPHCM D2

Miền Nam Thí sinh tự do Nguyễn Minh Thông 2010 Nam Kinh Lớp 7/6, trường THCS Nguyễn Tri Phương D2

107 KV24D2_107 Miền Nam Thí sinh tự do Nguyễn Minh Giang 2010 Nam Kinh Lớp 8/1, trường THCS Nguyễn Văn Linh, Thành phố Vũng Tàu D2

108 KV24D2_108 Miền Nam Thí sinh tự do Trần Lê Minh Khang 2011 Nam Kinh Lớp 7A3, trường THCS Đống Đa, Quận Bình Thạnh, TP.HCM D2

Miền Nam Thí sinh tự do Đặng Trọng Anh 2010 Nam Kinh Lớp 8/1, Trường THCS Tân Thạch D2

Miền Nam Thí sinh tự do Võ Thiên Hữu 2009 Nam Kinh Lớp 9/7, Trường THCS Tân Thạch D2

Miền Bắc Thí sinh tự do Nguyễn Văn Hải 2011 Nam Kinh Trường THCS Đông La, TP. Hà Nội D2

Miền Bắc Thí sinh tự do Lã Việt Hưng 2011 Nam Kinh Trường THCS Lê Quý Đôn, TP. Hà Nội D2

Miền Bắc Thí sinh tự do Nguyễn Đức Minh 2010 Nam Kinh Trường THCS - THPT Newton, TP. Hà Nội D2

Miền Bắc Thí sinh tự do Lương Ngọc Bách 2010 Nam Kinh Trường THCS - THPT Newton, TP. Hà Nội D2

Miền Bắc Thí sinh tự do Lê Tùng Lâm 2011 Nam Kinh Trường THCS - THPT Newton, TP. Hà Nội D2

Miền Bắc Thí sinh tự do Hà Gia Khôi 2010 Nam Kinh Trường THCS - THPT Newton, TP. Hà Nội D2

Miền Bắc Thí sinh tự do Nguyễn Duy Phong 2011 Nam Kinh Trường THCS - THPT Newton, TP. Hà Nội D2

Miền Bắc Thí sinh tự do Nguyễn Gia Minh 2011 Nam Kinh Trường THCS - THPT Newton, TP. Hà Nội D2

1 KV24D3_001 Miền Bắc Bắc Ninh Hoàng Hùng Anh 2008 Nam Kinh Lớp 10D2, trường TH,THCS và THPT FPT, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh D3

2 KV24D3_002 Miền Bắc Hà Nam Nguyễn Anh Dũng 2007 Nam Kinh Lớp 11A2, trường THPT Lý Nhân, tỉnh Hà Nam D3

Miền Bắc Hà Nam Tạ Nguyễn Tiến Đạt 2007 Nam Kinh Lớp 11 Tin; Trường THPT Chuyên Biên Hoà, tỉnh Hà Nam D3

Miền Bắc Hà Nam Nguyễn Huyền Diệp 2007 Nữ Kinh Lớp 11Tin trường THPT Chuyên Biên Hoà, tỉnh Hà Nam D3

Miền Bắc Hà Nam Nguyễn Khánh Dương 2007 Nam Kinh Lớp 11A, trường THCS & THPT Mensa, TP. Phủ Lý, Hà Nam D3

Miền Bắc Hà Nam Trần Quang Huy 2008 Nam Kinh Lớp 10A, trường THCS & THPT Mensa, TP. Phủ Lý, Hà Nam D3

Miền Bắc Hà Nội Vương Gia Long 2008 Nam Kinh Lớp 10A5, THPT Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội D3

Miền Bắc Hà Nội Phạm Hoàng Quân 2007 Nam Kinh Lớp 11 Lý 2, THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội D3

Miền Bắc Hà Nội Nguyễn Lê Phương 2007 Nữ Kinh Lớp 11D3, THPT Chu Văn An, quận Tây Hồ, TP Hà Nội D3

Miền Bắc Hà Nội Trần Mỹ Linh 2007 Nữ Kinh Lớp 11 Tin, THPT Chu Văn An, quận Tây Hồ, TP Hà Nội D3

Miền Bắc Hà Nội Nguyễn Mai Nhật Anh 2006 Nam Kinh Lớp 12A7, trường THPT Cao Bá Quát, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội D3

Miền Bắc Hà Nội Nguyễn Nhật Huy 2006 Nam Kinh Lớp 12A7, trường THPT Cao Bá Quát, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội D3

Miền Bắc Hà Nội Trần Quang Minh 2007 Nam Kinh Lớp 11C2, trường THPT Lý Thái Tổ, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội D3

Miền Bắc Hà Nội Tạ Ngọc Ánh 2007 Nữ Kinh Lớp 11C2, trường THPT Lý Thái Tổ, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội D3

Miền Bắc Hà Nội Phạm Nguyễn Đăng Huy 2008 Nam Kinh Lớp 10 Tin, trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội D3

Miền Bắc Hà Nội Trần Thuận Hiếu 2008 Nam Kinh Lớp 10 Tin, trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội D3

Miền Bắc Hải Phòng Nguyễn Quỳnh Mai 2007 Nữ Kinh Lớp 11A4, trường TH-THCS-THPT Vinschool Imperia, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng D3

Miền Bắc Hải Phòng Nguyễn Nhật Minh 2008 Nam Kinh Lớp 10A1, trường TH-THCS-THPT Vinschool Imperia, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng D3
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STT Số báo danh Khu vực Tỉnh/TP Họ và tên Năm sinh Giới tính Dân tộc Lớp, trường Bảng thi Ghi chú

Miền Bắc Hải Phòng Phạm Thảo Linh 2007 Nữ Kinh Lớp 11A3, trường TH-THCS-THPT Vinschool Imperia, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng D3

Miền Bắc Hải Phòng Đỗ Thị Minh Khuê 2008 Nữ Kinh Lớp 10A4, trường TH-THCS-THPT Vinschool Imperia, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng D3

12 KV24D3_012 Miền Bắc Hải Phòng Ngô Quốc Khánh 2007 Nam Kinh Lớp 11B3, trường THPT Quang Trung, huyện Thuỷ Nguyên, TP Hải Phòng D3

13 KV24D3_013 Miền Bắc Hải Phòng Lê Dũng 2006 Nam Kinh Lớp 12 Song ngữ, trường THPT Chuyên Trần Phú,TP Hải Phòng D3

Miền Bắc Hưng Yên Nguyễn Yến Nhi 2007 Nữ Kinh Lớp 11A8 trường THPT Trưng Vương, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên D3

Miền Bắc Hưng Yên Lê Hoàng Long 2008 Nam Kinh Lớp 10A7 trường THPT Trưng Vương, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên D3

Miền Bắc Sơn La Nguyễn Trọng Nghĩa 2008 Nam Kinh Lớp 10A, trường TH, trường THCS&THPT Chu Văn An, TP Sơn La, tỉnh Sơn La D3

Miền Bắc Sơn La Đào Đình Tuấn Tài 2008 Nam Kinh Lớp 10A, trường TH, trường THCS&THPT Chu Văn An, TP Sơn La, tỉnh Sơn La D3

Miền Bắc Sơn La Trần Thùy Dương 2007 Nữ Kinh Lớp 11 Hóa, trường THPT Chuyên Sơn La, tỉnh Sơn La D3

Miền Bắc Sơn La Nguyễn Trung Hiếu 2008 Nam Kinh Lớp 10 Lý, trường THPT Chuyên Sơn La, tỉnh Sơn La D3

Miền Bắc Sơn La Trịnh Hoàng Bách 2008 Nam Kinh Lớp 10 Tin, trường THPT Chuyên Sơn La, tỉnh Sơn La D3

Miền Bắc Sơn La Phạm Quốc Việt 2008 Nam Kinh Lớp 10 Tin, trường THPT Chuyên Sơn La, tỉnh Sơn La D3

Miền Bắc Thái Bình Trần Hải Anh 2007 Nam Kinh Lớp 11A1 trường THPT Tây Tiền Hải, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình D3

Miền Bắc Thái Bình Vũ Phương Linh 2008 Nữ Kinh Lớp 10A31 trường THPT Tây Tiền Hải, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình D3

Miền Bắc Thái Bình Nguyễn Hà Phương 2007 Nữ Kinh Lớp 11A3 trường THPT Quỳnh Thọ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình D3

Miền Bắc Thái Bình Nguyễn Hoàng Tú Anh 2007 Nữ Kinh Lớp 11A3 trường THPT Quỳnh Thọ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình D3

Miền Bắc Thái Bình Phạm Văn Bình 2008 Nam Kinh Lớp 10A5 trường THPT Bình Thanh, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình D3

Miền Bắc Thái Bình Vũ Phi Hùng 2008 Nam Kinh Lớp 10A6 trường THPT Bình Thanh, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình D3

21 KV24D3_021 Miền Bắc Thí sinh tự do Nguyễn Minh Quang 2007 Nam Kinh Lớp 11A2 Hóa, trường THPT Chuyên KHTN, TP. Hà Nội D3

22 KV24D3_022 Miền Bắc Thí sinh tự do Trần Chí Thanh 2007 Nam Kinh Lớp 11A3, trường THPT Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội D3

23 KV24D3_023 Miền Bắc Thí sinh tự do Nguyễn Đình Nhật Huy 2007 Nam Kinh Lớp 11I, trường THCS và THPT M. V. Lômônôxốp, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội D3

24 KV24D3_024 Miền Bắc Thí sinh tự do Đỗ Đức Quyết 2008 Nam Kinh Lớp 10A1, trường TH, trường THCS & THPT FPT D3

Miền Trung Đà Nẵng Nguyễn Trần Thái Khang 2007 Nam Kinh Lớp 11A2, trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng D3

Miền Trung Đà Nẵng Trịnh Thị Thanh Nhàn 2007 Nữ Kinh Lớp 11/6, trường THPT Hòa Vang, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng D3

Miền Trung Đà Nẵng Đỗ Quảng Giác 2007 Nam Kinh Lớp 11A1, trường THPT Chuyên Lê Qúy Đôn, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng D3

Miền Trung Đà Nẵng Nguyễn Lê Huy 2007 Nam Kinh Lớp 11A3, trường THPT Chuyên Lê Qúy Đôn, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng D3

27 KV24D3_027 Miền Trung Đà Nẵng Lê Minh Lộc 2008 Nam Kinh Lớp 10A5, trường THPT Chuyên Lê Qúy Đôn, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng D3

Miền Trung Đà Nẵng Lê Anh Thư 2006 Nữ Kinh Lớp 12/8, trường THPT Nguyễn Văn Thoại, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng D3

Miền Trung Đà Nẵng Ngô Bảo Trâm 2006 Nữ Kinh Lớp 12/8, trường THPT Nguyễn Văn Thoại, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng D3

Miền Trung Đà Nẵng Lê Quang Phúc 2006 Nam Kinh Lớp 12A5, trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng D3

Miền Trung Đà Nẵng Huỳnh Tấn Phúc 2006 Nam Kinh Lớp 12A5, trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng D3

Miền Trung Đà Nẵng Hà Thái Duyên 2008 Nữ Kinh Lớp 10A2, trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng D3

Miền Trung Đà Nẵng Đoàn Thảo Nhi 2008 Nữ Kinh Lớp 10A5, trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng D3

Miền Trung Đà Nẵng Đỗ Trần Khánh Vinh 2008 Nam Kinh Lớp 10A5, trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng D3

Miền Trung Đà Nẵng Huỳnh Thanh Hải Phong 2008 Nam Kinh Lớp 10A5, trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng D3

Miền Trung Đà Nẵng Huỳnh Huy Hưng 2007 Nam Kinh Lớp 11A4, trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng D3

Miền Trung Đà Nẵng Nguyễn Nhật Tuấn Kiệt 2007 Nam Kinh Lớp 11A4, trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng D3

Miền Trung Đà Nẵng Nguyễn Minh Thư 2008 Nữ Kinh Lớp 10D1, trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng D3

Miền Trung Đà Nẵng Lê Đức Chính 2008 Nam Kinh Lớp 10A5, trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng D3

Miền Trung Đà Nẵng Lê Trần Minh Châu 2007 Nữ Kinh Lớp 11GAC, trường TH, trường THCS, và THPT Sky-Line, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng D3

Miền Trung Đà Nẵng Lê Duy Lộc 2007 Nam Kinh Lớp 11 GAC, trường TH, trường THCS, THPT SkyLine, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng D3

Miền Trung Gia Lai Võ Đăng Tuệ 2008 Nam Kinh Lớp 10A7, trường THPT Chi Lăng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai D3

Miền Trung Gia Lai Đặng Thái Kim 2008 Nam Kinh Lớp 10A7, trường THPT Chi Lăng, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai D3

36 KV24D3_036 Miền Trung Lâm Đồng Trần Hữu Thiện 2008 Nam Kinh Lớp 10A3, trung tâm GDNN&GDTX, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng D3

Miền Trung Lâm Đồng Ngô Thùy Chi 2008 Nữ Kinh Lớp 10 Tin, trường THPT Chuyên Bảo Lộc, Thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng D3

Miền Trung Lâm Đồng Nguyễn Minh Trí 2008 Nam Kinh Lớp 10 Tin, trường THPT Chuyên Bảo Lộc, Thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng D3

Miền Trung Lâm Đồng Lê Khả Hoàng 2007 Nam Kinh Lớp 11A3, trường THCS&THPT Đống Đa, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng D3

Miền Trung Lâm Đồng Phạm Gia Bảo 2007 Nam Kinh Lớp 11A1, trường THCS&THPT Đống Đa, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng D3

Miền Trung Lâm Đồng Diệp Chí Bình An 2006 Nam Kinh Lớp 12A5, trường THPT Bảo Lộc, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng D3

Miền Trung Lâm Đồng Nguyễn Quốc Bảo 2006 Nam Kinh Lớp 12A5, trường THPT Bảo Lộc, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng D3

Miền Trung Nghệ An Lữ Quốc Tuấn 2007 Nam Thái Lớp 11A1, trường PT DTNT THPT số 2 Nghệ An, tỉnh Nghệ An D3

Miền Trung Nghệ An Nguyễn Ngọc Ánh 2008 Nam Kinh Lớp 10A1, trường PT DTNT THPT số 2 Nghệ An, tỉnh Nghệ An D3

Miền Trung Nghệ An Nguyễn Vũ Ngọc Diệp 2007 Nữ Kinh Lớp 11A1, trường PT DTNT THPT số 2 Nghệ An, tỉnh Nghệ An D3

Miền Trung Nghệ An Kim Anh Kiệt 2007 Nam Thái Lớp 11A1, trường PT DTNT THPT số 2 Nghệ An, tỉnh Nghệ An D3
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Miền Trung Nghệ An Phan Ka Ka 2007 Nam Thái Lớp 11A2, trường PT DTNT THPT số 2 Nghệ An, tỉnh Nghệ An D3

Miền Trung Nghệ An Đặng Quốc Khánh 2007 Nam Kinh Lớp 11A1, trường PT DTNT THPT số 2 Nghệ An, tỉnh Nghệ An D3

43 KV24D3_043 Miền Trung Nghệ An Võ Khánh Toàn 2007 Nam Kinh Lớp 11A3, trường THPT Chuyên Đại học Vinh, tỉnh Nghệ An D3

Miền Trung Phú Yên Trịnh Nguyễn Thành Nhân 2007 Nam Kinh Lớp 11A1, trường THPT Lê Hồng Phong, tỉnh Phú Yên D3

Miền Trung Phú Yên Nguyễn Cao Sang 2008 Nam Kinh Lớp 10A2, trường THPT Lê Hồng Phong, tỉnh Phú Yên D3

Miền Trung Phú Yên Đặng Tiến Đạt 2008 Nam Kinh Lớp 10 Toán 1, trường THPT Chuyên Lương Văn Chánh, tỉnh Phú Yên D3

Miền Trung Phú Yên Lâm Minh Huy 2007 Nam Kinh Lớp 11 Toán 1, trường THPT Chuyên Lương Văn Chánh, tỉnh Phú Yên D3

46 KV24D3_046 Miền Trung Phú Yên Phạm Hoàng Tuấn Anh 2008 Nam Kinh Lớp 10a2, trường THPT Nguyễn Huệ, tỉnh Phú Yên D3

Miền Trung Quảng Nam Nguyễn Cao Đức 2008 Nam Kinh Lớp 10 chuyên Tin, trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam D3

Miền Trung Quảng Nam Lê Quỳnh Anh 2007 Nữ Kinh Lớp 11 chuyên Anh, trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam D3

48 KV24D3_048 Miền Trung Quảng Trị Cao Trung Quân 2007 Nam Kinh Lớp 11A1, trường THPT Thị xã Quảng Trị, Thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị D3

49 KV24D3_049 Miền Trung Thừa Thiên - Huế Đặng Lê Đăng Khoa 2006 Nam Kinh Lớp 12 Tin, trường THPT Chuyên Quốc học, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế D3

Miền Trung Thí sinh tự do Nguyễn Ngọc Mai Khanh 2007 Nữ Kinh Lớp 11/3, trường THPT Hoàng Hoa Thám, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng D3

Miền Trung Thí sinh tự do Ngô Ngọc Bảo Khanh 2007 Nữ Kinh Lớp 11C1, trường Trung học phổ thông Chuyên Lê Quý Đôn, thành phố Đà Nẵng D3

Miền Trung Thí sinh tự do Bùi Tấn Phong 2008 Nam Kinh Lớp 10A7, trường THPT Chi Lăng, thành phố Pleiku D3

Miền Trung Thí sinh tự do Lê Tấn Cương 2008 Nam Kinh Lớp 10A7, trường THPT Chi Lăng, thành phố Pleiku D3

Miền Nam An Giang Trương Lê Trung Hiếu 2006 Nam Kinh Lớp 12TT, trường THPTC Thoại Ngọ Hầu, tỉnh An Giang D3

Miền Nam An Giang Nguyễn Tuấn Hùng 2006 Nam Kinh Lớp 12TT, trường THPTC Thoại Ngọc Hầu, tỉnh An Giang D3

53 KV24D3_053 Miền Nam Bạc Liêu Đoàn Trần Việt Hà 2007 Nữ Kinh Lớp 11T, trường THPT Chuyên Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu D3

Miền Nam Bến Tre Ngô Hoàng Chương 2008 Nam Kinh Lớp 10A6, trường THPT Nguyễn Huệ, tỉnh Bến Tre D3

Miền Nam Bến Tre Lê Hữu Chí 2007 Nam Kinh Lớp 11A8, trường THPT Nguyễn Huệ, tỉnh Bến Tre D3

55 KV24D3_055 Miền Nam Bình Dương Trần Vũ Lâm 2008 Nam Kinh Lớp 10.2, trường THPT Thường Tân, tỉnh Bình Dương D3

56 KV24D3_056 Miền Nam Bình Dương Nguyễn Công Huy 2008 Nam Kinh Lớp 10C6, trường THPT Bến Cát, tỉnh Bình Dương D3

Miền Nam Bình Dương Nguyễn Nhật Minh 2007 Nam Kinh Lớp 11B2, trường TH - THCS - THPT Việt Anh, tỉnh Bình Dương D3

Miền Nam Bình Dương Đinh Phú Hải 2007 Nam Kinh Lớp 11B2, trường TH - THCS - THPT Việt Anh, tỉnh Bình Dương D3

Miền Nam Bình Dương Phạm Phúc Nguyên 2006 Nam Kinh Lớp 12A1, trường THPT Trần Văn Ơn, tỉnh Bình Dương D3

Miền Nam Bình Dương Vương Nhật Hào 2006 Nam Kinh Lớp 12A1, trường THPT Trần Văn Ơn, tỉnh Bình Dương D3

Miền Nam Bình Thuận Trần Hoàng Bảo Hân 2008 Nữ Kinh Lớp 10A3, trường THPT Tánh Linh, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận D3

Miền Nam Bình Thuận Trần Nguyễn Trung Hậu 2008 Nam Kinh Lớp 10A8, trường THPT Tánh Linh, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận D3

60 KV24D3_060 Miền Nam Cà Mau Huỳnh Quế Trân 2007 Nữ Kinh Lớp 11A17, THPT Cái Nước, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau D3

61 KV24D3_061 Miền Nam Cà Mau Cao Trọng Nghĩa 2008 Nam Kinh Lớp 10G, trường THCS và THPT Lý Văn Lâm, TP Cà Mau, tỉnh D3

62 KV24D3_062 Miền Nam Cần Thơ Huỳnh Hoàng Long 2007 Nam Kinh Lớp 11A1, trường THPT FPT, TP Cần Thơ D3

Miền Nam Cần Thơ Lý Thuận Hưng 2007 Nam Hoa Lớp 11.1, trường TH, trường THCS và THPT Quốc Tế Hòa Bình, TP Cần Thơ D3

Miền Nam Cần Thơ Nguyễn Gia Khang 2010 Nam Kinh Lớp 8.1, trường: TH, trường THCS và THPT Quốc Tế Hòa Bình, TP Cần Thơ D3

Miền Nam Cần Thơ Nguyễn Bảo Chương 2008 Nam Kinh Lớp 10.1 Trường TH, trường THCS và THPT Quốc tế Hòa Bình, TP Cần Thơ D3

Miền Nam Cần Thơ Tô Lê Hoàng Phúc 2008 Nam Kinh Lớp 10A2, trường THPT Giai Xuân, TP Cần Thơ D3

Miền Nam Cần Thơ Trần Ngọc Duyên 2007 Nữ Kinh Lớp 11A7, trường THPT Giai Xuân, TP Cần Thơ D3

Miền Nam Cần Thơ Nguyễn Thiên Phước 2007 Nam Kinh Lớp 11A2, trường THPT Giai Xuân, TP Cần Thơ D3

Miền Nam Cần Thơ Nguyễn Nhật Quang Vinh 2007 Nam Kinh Lớp 11A2, trường THPT chuyên Lý Tự Trọng, TP Cần Thơ D3

Miền Nam Cần Thơ Huỳnh Nguyễn Anh Phương 2008 Nữ Kinh Lớp 10A1B, trường THPT chuyên Lý Tự Trọng, TP Cần Thơ D3

Miền Nam Đồng Nai Trương Hà My 2007 Nữ Kinh Lớp 11A4, trường THPT Long Thành, huyện Long thành, tỉnh Đồng Nai. D3

Miền Nam Đồng Nai Đoàn Thủy Tiên 2007 Nữ Kinh Lớp 11A1, trường THPT Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai D3

68 KV24D3_068 Miền Nam Đồng Nai Phan Lê Quang Thảo 2007 Nam Kinh Lớp 11A2, trường THPT Trấn Biên, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. D3

Miền Nam Đồng Nai Nguyễn Văn Trọng Hiếu 2006 Nam Kinh Lớp 12A8, trường THPT Định Quán, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai D3

Miền Nam Đồng Nai Võ Thị Hồng Thắm 2006 Nữ Kinh Lớp 12a4, trường THPT Định Quán, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. D3

70 KV24D3_070 Miền Nam Đồng Nai Nguyễn Duy Minh 2007 Nam Kinh Lớp 11C4, trường THPT Long Khánh, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai D3

Miền Nam Đồng Nai Cái Văn Quang 2007 Nam Kinh Lớp 11B4, trường THPT Lê Quý Đôn - Tân Mai, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai. D3

Miền Nam Đồng Nai Nguyễn Công Nguyên 2007 Nam Kinh Lớp 11B1, trường THPT Lê Quý Đôn - Tân Mai, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai. D3

Miền Nam Hậu Giang Huỳnh Thanh Lộc 2008 Nam Kinh Lớp 10XH1, trường THPT Tây Đô, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang D3

Miền Nam Hậu Giang Phạm Khánh Băng 2007 Nữ Kinh Lớp 11TN1, trường THPT Tây Đô, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang D3

Miền Nam Hậu Giang Phan Thị Bảo Trăm 2008 Nữ Kinh Lớp 10XH1, trường THPT Long Mỹ, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang D3

Miền Nam Hậu Giang Lương Văn Tony 2007 Nam Kinh Lớp 11TN9, trường THPT Long Mỹ, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang D3

Miền Nam Hậu Giang Trương Dương Khả Ái 2007 Nữ Kinh Lớp 11TN9, trường THPT Long Mỹ, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang D3

Miền Nam Hậu Giang Lê Quang Nhã 2007 Nam Kinh Lớp 11TN10, trường THPT Long Mỹ, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang D3
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STT Số báo danh Khu vực Tỉnh/TP Họ và tên Năm sinh Giới tính Dân tộc Lớp, trường Bảng thi Ghi chú

Miền Nam Hậu Giang Trình Phúc Duy 2007 Nam Kinh Lớp 11A, trường THPT Chuyên Vị Thanh, thành phố Vị Thanh D3

Miền Nam Hậu Giang Mã Nhật Quân 2008 Nam Hoa Lớp 10T, trường THPT Chuyên Vị Thanh, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang D3

Miền Nam Hậu Giang Đỗ Nguyễn 2008 Nam Kinh Lớp 10A1, trường THPT Vị Thanh, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang D3

Miền Nam Hậu Giang Nguyễn Lê Phương Trân 2007 Nữ Kinh Lớp 11A6, trường THPT Vị Thanh, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang D3

Miền Nam Kiên Giang Lê Triều Nghi 2007 Nữ Kinh Trường THPT Phó Cơ Điều, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang D3

Miền Nam Kiên Giang Lê Nhựt Huy 2007 Nam Kinh Lớp 11A1, trường THPT Phó Cơ Điều, Rạch Giá D3

78 KV24D3_078 Miền Nam Kiên Giang Mai Nguyễn Hoàng Kim 2008 Nữ Kinh Lớp 10 A1, THPT Phú Quốc, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang D3

79 KV24D3_079 Miền Nam Kiên Giang Nguyễn Hải Đăng 2007 Nam Kinh Lớp 11A2, trường THPT Kiên Lương, Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang D3

80 KV24D3_080 Miền Nam Sóc Trăng Phùng Lâm Vĩ Khang 2006 Nam Hoa Lớp 12C1, trường THPT Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng D3

Miền Nam Sóc Trăng Hà Kỳ Phúc 2008 Nam Kinh Lớp 10A2, trường THPT Hoàng Diệu, tỉnh Sóc Trăng D3

Miền Nam Sóc Trăng Nguyễn Đức Anh 2008 Nam Kinh Lớp 10A2, trường THPT Hoàng Diệu, tỉnh Sóc Trăng D3

82 KV24D3_082 Miền Nam Sóc Trăng Sơn Minh Hưng 2007 Nam Kinh Lớp 11A1, trường THPT Thuận Hòa, tỉnh Sóc Trăng D3

Miền Nam TP. Hồ Chí Minh Hầu Hồng Bình 2006 Nam Hoa Lớp 12A12, trường THPT Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh D3

Miền Nam TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Minh Tú 2006 Nam Kinh Lớp 12A7, trường THPT Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh D3

Miền Nam TP. Hồ Chí Minh Trương Thành Đạt 2007 Nam Kinh Lớp 11A3, trường THPT Nguyễn Chí Thanh, TP. Hồ Chí Minh D3

Miền Nam TP. Hồ Chí Minh Vũ Mạnh Hiếu 2007 Nam Kinh Lớp 11A3, trường THPT Nguyễn Chí Thanh, TP. Hồ Chí Minh D3

85 KV24D3_085 Miền Nam TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Hoàng Anh Trúc 2008 Nữ Kinh Lớp 10, trường THPT Nguyễn Hữu Thọ, TP. Hồ Chí Minh D3

86 KV24D3_086 Miền Nam TP. Hồ Chí Minh Lê Hoàng Thanh Hải 2007 Nam Kinh Lớp 11B8, trường THPT Bình Hưng Hòn, TP. Hồ Chí Minh D3

Miền Nam TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Hoàng Ân 2007 Nam Kinh Lớp 11A3, trường THPT Nguyễn Chí Than, TP. Hồ Chí Minh D3

Miền Nam TP. Hồ Chí Minh Trần Duy Nhân 2007 Nam Kinh Lớp 11A3, trường THPT Nguyễn Chí Thanh, TP. Hồ Chí Minh D3

Miền Nam TP. Hồ Chí Minh Phạm Huỳnh Gia Huy 2008 Nam Kinh Lớp 10A4, trường THPT Nguyễn Chí Thanh, TP. Hồ Chí Minh D3

Miền Nam TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Khánh Nam 2008 Nam Kinh Lớp 10A1, trường THPT Nguyễn Chí Thanh, TP. Hồ Chí Minh D3

Miền Nam TP. Hồ Chí Minh Thông Minh Quân 2007 Nam Hoa Lớp 11A6, trường THPT Nguyễn Hữu Huân, TP. Hồ Chí Minh D3

Miền Nam TP. Hồ Chí Minh Lê Tuấn Vũ 2008 Nam Kinh Lớp 10D2, trường THPT Nguyễn Hữu Huân, TP. Hồ Chí Minh D3

Miền Nam TP. Hồ Chí Minh Phan Xuân Phát 2008 Nam Kinh Lớp 10A3, trường THPT Bùi Thị Xuân, TP. Hồ Chí Minh D3

Miền Nam TP. Hồ Chí Minh Vũ Anh Thư 2008 Nữ Kinh Lớp 10A11, trường THPT Bùi Thị Xuân, TP. Hồ Chí Minh D3

Miền Nam TP. Hồ Chí Minh Phùng Minh Khoa 2007 Nam Kinh Lớp 11CL, trường THPT Nguyễn Hữu Huân, TP. Hồ Chí Minh D3

Miền Nam TP. Hồ Chí Minh Võ Tùng Quân 2007 Nam Kinh Lớp 11CA, trường THPT Nguyễn Hữu Huân, TP. Hồ Chí Minh D3

Miền Nam Trà Vinh Hồ Việt Thuận Phú 2006 Nam Kinh Lớp 12A5, trường THPT Chuyên Nguyễn Thiện Thành, tỉnh Trà Vinh D3

Miền Nam Trà Vinh Sơn Nguyễn Kỳ Duyên 2006 Nữ Khmer Lớp 12A5, trường THPT Chuyên Nguyễn Thiện Thành, tỉnh Trà Vinh D3

Miền Nam Vĩnh Long Huỳnh Minh Nghĩa 2009 Nam Kinh Lớp 9/1, trường THCS Lưu Văn Mót, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long D3

Miền Nam Vĩnh Long Đặng Thị Thùy Trang 2010 Nữ Kinh Lớp 8/3, trường THCS Lưu Văn Mót, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long D3

Miền Nam Vĩnh Long Nguyễn Phú Hội 2006 Nam Kinh Lớp 12A1 THPT Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long D3

Miền Nam Vĩnh Long Lê Vũ Anh Tuấn 2007 Nam Kinh Lớp 11A1, THPT Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long D3

Miền Nam Vĩnh Long Lưu Thành Lực 2006 Nam Kinh Lớp 12A3, THPT Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long D3

Miền Nam Vĩnh Long Trịnh Gia Bảo 2006 Nam Kinh Lớp 12A3, THPT Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long D3

Miền Nam Thí sinh tự do Vương Chánh Hưng 2007 Nam Kinh Lớp 11A15 trường THPT Trần Khai Nguyên quận 5 TPHCM D3

Miền Nam Thí sinh tự do Mai Lộc Phúc Thịnh 2007 Nam Kinh Lớp 11A13, trường THPT Trần Khai Nguyên, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh D3

Miền Nam Thí sinh tự do Trần An Nguyên 2008 Nam Kinh Lớp 10 Tin 1, trường Phổ thông Năng khiếu, Quận 5, TP.HCM D3

Miền Nam Thí sinh tự do Phan Lê Quỳnh Như 2007 Nữ Kinh Lớp 11A2, trường Trung học Phổ thông Chuyên Lê Hồng Phong, Quận 5, TP.HCM D3

Miền Nam Thí sinh tự do Đặng Lê Thảo Nguyên 2007 Nữ Kinh Lớp 11 Anh 2, trường Phổ thông Năng Khiếu, Quận 5, Phường 9 D3

Miền Nam Thí sinh tự do Nguyễn Sơn Khoa 2007 Nam Kinh Lớp 11B1, trường THPT Vinschool Central Park D3

Miền Nam Thí sinh tự do Trần Ngọc Thuỳ Anh 2008 Nữ Kinh Lớp 10 Toán Liên Ngành, trường Phổ thông Năng khiếu, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh D3

Miền Nam Thí sinh tự do Phạm Việt Thành 2007 Nam Kinh Lớp 11 Toán 1, trường Phổ thông Năng khiếu, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh D3

Miền Nam Thí sinh tự do Hoàng Trọng Sơn 2007 Nam Kinh Lớp 11A01, trường THPT Nguyễn Thượng Hiền, TP. Hồ Chí Minh D3

Miền Nam Thí sinh tự do Nguyễn Quang Kỳ 2007 Nam Kinh Lớp 11 Anh 1, trường Phổ Thông Năng Khiếu, TP. Hồ Chí Minh D3
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